UBND TỈNH TÂY NINH
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

         SỞ TƯ PHÁP

                         Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
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	STT
	Họ và Tên
	Chức vụ
	Số điện thoại

	I
	LUẬT SƯ LÀ THÀNH VIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH TÂY NINH

	1
	Nguyễn Văn Re
	Chủ Nhiệm
	0918 010 588

	2
	Trần Minh Tuấn
	P.Chủ nhiệm
	0918 743 291

	3
	Vương Sơn Hà
	P.Chủ nhiệm
	0918 400 506

	4
	Nguyễn Duy Hoàng
	C.tịch HĐKT-KL
	0984 592 678

	5
	Nguyễn Văn Nho
	P.CT HĐKT-KL
	0913 761 215

	6
	Trần Thanh Hà
	P.CT HĐKT-KL
	0919 078 019

	7
	Lê Nguyễn Kim Hoàng
	T.viên HĐKT-KL
	0919 102 530

	8
	Nguyễn Xuân Vui
	T.viên HĐKT-KL
	0948 676 584

	9
	Phan Văn Lắm
	
	02763 822 944

	10
	Nguyễn Văn Khởi
	
	0913 880 306

	11
	Lê Chí Định
	
	0908 371 802

	12
	Võ Tùng Quân
	
	0913 107 545

	13
	Nguyễn Văn Chất
	
	0918 353 868

	14
	Nguyễn Thị Kim Dung
	
	0918 949 857

	15
	Phạm Thị Thúy Nga
	
	0909 999 243

	16
	Lê Thành Công
	
	0983 534 667

	17
	Nguyễn Thanh Hùng
	
	0909 772 413

	18
	Lê Việt Hoàng Nam
	
	0986 272 428

	19
	Đào Văn Xinh
	
	0918 023 033

	20
	Võ Thị Trúc Mai
	
	0918 812 353

	21
	Lê Xuân Bách
	
	0918 329 235

	22
	Phạm Văn Tình
	
	0933 198 981

	23
	Nguyễn Thị Tuyết Trang
	
	0933 224 436

	24
	Trần Thế Hòa Bình
	
	0913 822 331

	25
	Nguyễn Thế Tân
	
	0903 814 689

	26
	Nguyễn Văn Từ
	
	0945 758 432

	27
	Lê Thị Kiều Diễm
	
	0937 062 479

	28
	Huỳnh Văn Sèn
	
	0907 680 558

	29
	Đinh Thái Hoàng
	
	0911 437 639

	30
	Vương Sơn Hải
	
	0933 411 422

	31
	Huỳnh Kim Nam
	
	0918 488 931

	32
	Hồ Thị Thu Phương
	
	0903 180 278

	33
	Dương Mỹ Hạnh
	
	0931 550 893

	34
	Phan Văn Vĩnh
	
	084 808 2789

	35
	Nguyễn Thủy Phúc
	
	0909 786 850

	36
	Nguyễn Thị Hoa
	
	0919 069 703

	37
	Nguyễn Quốc Khánh
	
	0913 155 479

	38
	Trần Minh Lệ
	
	0919 720 108

	39
	Lưu Nguyễn An khang
	
	

0919 402 473

	40
	Nguyễn Văn Hóa
	
	0913 156 759

	41
	Hồ Văn Đụng
	
	0909 299 466

	42
	Lâm Tấn Đông
	
	0919 392 100

	43
	Nguyễn Lâm Quang
	
	  0125 800 6660

	  44
	Nguyễn Thị Kim Đào
	
	0913 869 568

	45
	Nguyễn Văn Hiệp
	
	0938 449 545

	46
	Trần Tố Tụng
	
	0963 515 592

	47
	Võ Duy Bảo
	
	0938 152 752

	48
	Nguyễn Văn Trúc
	
	0901 232 612

	49
	Nguyễn Văn Thiện
	
	0969 466 002

	50
	Nguyễn Thị Hồng Phấn
	
	0912 199 265

	51
	Ngô Thị Kim Yến
	
	0888 400 379

	52 
	Đỗ Hiếu Lễ
	
	0943 311 911

	53
	Phạm Hoàng Khương
	
	0918 187 428

	54
	Nguyễn Thụy Hải Đường
	
	0901 232 126

	55
	Cao Minh Thiện
	
	0944 000 071

	56
	Trần Quốc Tuấn
	
	0967 313 454

	57
	Nguyễn Thanh Thúy
	
	0908 055 688

	58
	Nguyễn Văn Sáng
	
	0933 229 957

	59
	Phạm Văn Chi
	
	0984 279 584

	60
	Đinh Bửu Long
	
	0919 063 697

	61
	Lưu Công Bàng
	
	0913 955 969

	62
	Lê Trang Bảo Yến
	
	0919 149 757

	63
	Nguyễn Văn Rộng
	
	098 900 6859

	64
	Bùi Thị Hoa Mai
	
	0916 376 052

	65
	Kim Cẩm Thúy
	
	0918 435 243

	II
	LUẬT SƯ LÀ THÀNH VIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ CÁC TỈNH KHÁC

	01
	Phạm Thanh  Điền
	
	0988602928

	02
	Trương Quốc Phòng
	
	0903 675 060

	03
	Tạ Nguyệt Thanh
	
	0918 442 165

	04
	Nguyễn Hữu Lộc
	
	0918161196

	05
	Lê Trạch Giang
	
	0909296326

	06
	Nguyễn Thị Hằng
	
	0988 935 056

	07
	Ngụy Cao Khánh
	
	

	08
	Nguyễn Thị Liên
	
	0918403325


